
1 Lò Văn Ly Công chức Tư pháp - Hộ tịch 

2 Đặng Văn Thăng Trưởng công an 

3 Quan Văn Sơn Công chức Địa chính - NN-XD&MT

4 Ma Thị Thanh Công chức Văn hóa Xã hội

5 Bàn Văn Phẩy Công chức Địa chính - NN-XD&MT

6  Chẩu Thị Gấm Phó chủ tịch UBND 

7  Nguyễn Đức Lâm Công chức Tư pháp - Hộ tịch

8  Nông Văn Tuyên Trưởng công an xã

9  Hoàng Văn Tín Công chức Văn hóa - Xã hội

10  Tô Văn Thùy Công chức Địa chính - Xây dựng

11  Chẩu Thị Thúy Công chức Địa chính - Xây dựng

12  Lê Thị Trang Đội viên Đề án 500 

13  Quan Ánh Kế Chỉ huy trưởng BCHQS xã

14  Chẩu Thị Bền Công chức Tư pháp - Hộ tịch

15 Nông Thị Hoàn Công chứcVăn phòng - Thống kê

16 Nguyễn Văn Quảng Công chức Kế toán - Ngân sách

17  Ma Thị Điệp Công chức Văn phòng - Thống kê

18  Ngô Thị Minh Chủ tịch HPN

19  Chẩu Thanh Ngà  Phó bí thư Đoàn TN

20  Hoàng Văn Tuân Chủ tịch CCB

21 Nguyễn Khánh Toàn Chủ tịch MTTQ xã

22 Quan Thị Cát Chủ tịch HND

23 Ma Thị Lý Phó chủ tịch UBND xã

24 Ma Phúc Lương Chỉ huy Trưởng BCHQS xã

25 Hoàng Đức Nhiêu Trưởng Công an xã

26 Ma Thanh Tùng Công chức Địa chính - Xây dựng 

27 Quan Văn Chất Công chức Văn hóa - Xã hội 

28 Chẩu Văn Chuyên Công chức Địa chính  

29 Chẩu Văn Dũng Công chức Tư pháp - Hộ tịch

30 Ma Ngọc Hồ Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

31 Ma Văn Toản Chủ tịch Hội Nông dân

32 Chẩu Đình Ánh Chủ tịch  CCB

33 Tống Thị Thùy Bí Thư Đoàn Thanh Niên

34 Phạm Đức Hợp Công chức Tư pháp - Hộ tịch

35 Ma Thị Phấn Chủ Tịch Hội Phụ Nữ

36 Ma Thị Luyên Công chức Văn hóa - Xã hội 

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT HUYỆN LÂM BÌNH

Xã Xuân Lập 

Xã Thượng Lâm

Xã Phúc Sơn



37 Ma Thị Sứ Công chức Kế toán

38 Quan Văn Luân Chủ tịch UBMTTQ xã

39 Chẩu Thị Toan Bí thư đoàn TNCSHCM

40 Đặng Văn Pham Chủ tịch Hội nông dân

41 Poọng Văn Thiêm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh

42 Đặng Văn Minh Trưởng công an

43 Chẩu Thị Thêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

44 Chẩu Văn Duy Chỉ huy trưởng BCHQS xã

45 Nguyễn Thị Hạnh Công chức Văn hóa - xã hội

46 Ma Thị Mừng Công chức Văn hóa - xã hội

47 Bàn Văn Sủ Công chức Địa chính Đất đai TNMT 

48 Ma Đức Tuy Công chức Địa chính Đất đai TNMT 

49 Lý Tài Chí Công chức Tư pháp - Hộ tịch

50 Poọng Văn Bình Công chức Tư pháp - Hộ tịch

51 Hoàng Thị Loan Công chức Tài chính Kế toán 

52 Nguyễn Ngọc Dương Phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS

53 Quan Thị Lưu Công chức địa chính NN, XD và môi trường

54 Nguyễn Thị Như Hiệu trưởng trường Mầm non

55 Nguyễn Văn Dương Trưởng trạm Y tế 

56 Đặng Tòn Sểnh Trưởng thôn Khau Cau

57 Lý Văn Sị Trưởng thôn Nà Khậu

58 Quan Thị Hầm Trưởng thôn Bản Bon

59 Bàn Thị Pham Trưởng thôn Phiêng Mơ

60 Chẩu Văn Đình Trưởng thôn Bản Tấng

61 Nguyễn Văn Phượng Trưởng thôn Bản Thàng

62 Ma Đức Chiến Chủ tịch UBND 

63 Ma Doãn Nhượng Phó Chủ tịch UBND 

64 Ma Phúc Dương Phó Chủ tịch UBND 

65 Ma Văn Chẩn Chỉ huy Trưởng BCHQS 

66 Ma Đĩnh Dũng Công chức Tư pháp hộ tịch 

67 Ma Thị Quyên Công chức Văn hóa Thông tin

68 Ma Thị Nhiêu Bí Thư Đoàn Thanh Niên

69 Ma Đình Lượng Chủ tịch Hội cựu chiến binh

70 Ma Doãn Thức Công chức Tư pháp hộ tịch 

71 Ma Đình Duẩn Chủ tịch MTTQ xã

72 Ma Văn Thắng Chủ tịch HND 

73 Nông Thị Thuận Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Xã Minh Quang

Xã Phúc Yên



74 Phạm Thị Thu Hằng Công chức Văn hóa xã hội

75 Triệu Văn Tín Kế toán

76 Ma Thị Hường Công chức địa chính

77 Ma Đình Thuyên Công chức địa chính

78 Lưu Văn Dự Trưởng Công an xã

79 Tại Thị Quỳnh Công chức Tư pháp – Hộ tịch

80 Nguyễn Văn Huy Công chức Tư pháp – Hộ tịch

81 Nông Thị Vân Anh Công chức Văn Phòng – Thống kê

82 Ma Đình Hiền Công chức ĐC,NN, XD và MT

83 Vũ Thị Lan Công chức ĐC,NN, XD và MT

84 Lương Thị Thu Huyền Đội viên Đề án 500

85 Nguyễn Mai Sao Công chức Văn hóa-Xã hội

86 Quan Thị Hường Công chức Văn hóa-Xã hội

87 Đinh Ngọc Quân Công chức Tài chính-Kế toán

88 La Tài Tuấn Trưởng Công an xã

89 Ma Đức Vui Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

90 Bàn Thừa Tiến Chủ tịch UBMTTQ XÃ

91 Ma Văn Khằm Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

92 Ma Văn Hiển Bí thư Đoàn thanh niên xã

93 Ma Văn Sử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

94 Ma Thị Hậu Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

95 Phùng Thị Hiền Hiệu trưởng Trường THCS Bình An

96 Ma Thị Niềm Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Bình An

97 Ma Thị Viên Hiệu trưởng Trường Mầm Non Bình An

98 Đặng Thị Thơ Trưởng Trạm Y tế xã Bình An

99 Triệu Phúc Thử Trưởng thôn Tát Ten

100 Hoàng Văn Phong Trưởng thôn Phiêng Luông

101 Ma Công Suy Trưởng thôn Tống Pu

102 Cháng  A An Trưởng thôn Nà Coóc

103 Ma Văn Tư Trưởng thôn Chẩu Quân

104 Lý Hữu Chu Trưởng thôn Tân Hoa

105 Cháng A Bào Trưởng thôn Tiên Tốc

106 Ma Thị Thúy Chủ tịch MTTQ xã

107 Ma Công Nhúc Chủ tịch Hội nông dân xã

108 Ma Thị Khoa Chủ tịch Hội LHPN xã

109 Vi Văn Quận Chủ tịch Hội CCB xã

110 Ma Văn Vĩnh Bí thư đoàn TNCSHCM

Xã Bình An



111 Ma Văn Vũ Công chức Tư pháp-HT

112 Ma Ngọc Tùng Công chức Tư pháp-HT

113 Húng Văn Thắng Trưởng CA xã

114 Ma Văn Thông Công chức Địa chính

115 Quan Văn Đỉnh Công an viên

116 Phạm Xuân Linh Công an viên

117 Vi Thị Hoanh Công chức Văn hóa-XH

118 Ma Thị Lý Công an viên

119 Ma Ngọc Liên Phó trưởng CA xã

120 Ma Thị Thuyền Đội viên Đề án 500 phụ trách lĩnh vực đất đai

121 Ma Đức Ngoãn Trưởng thôn Bản Píat

122 Ma Đứ Xướng Trưởng thôn Nà Vài

123 Ma Công Bằng Trưởng thôn Nà Cọn

124 Hà Doãn Về Trưởng thôn Bản Pước

125 Ma Văn Long Trưởng thôn Bản Phú

126 Ma Thị Vé Trưởng thôn Vằng áng

127 Ma Duy Chạu Trưởng thôn Nà Mỵ

128 Ma Công Quán Trưởng thôn Nà Bó

129 Hoàng Xuân Minh Trưởng thôn Tân Lập

130 Đặng Phượng Phẩm Trưởng thôn Lũng Píat

131 Trần Văn Huấn Tư pháp – Hộ tịch

132 Chẩu Thị Hòa Văn Phòng – Thống kê

133 Ma Thị Huệ Văn hóa – Xã hội

134 Ma Thị Ngân Văn hóa – Xã hội

135 Nguyễn Thị Nhung Văn Phòng – Thống kê

136 Quan Văn Bành Công chức Địa chính 

137 Đặng Đình Bảy Phó chủ tịch UBND 

138 Trần Đức Quang Trưởng Công an

139 Nguyễn Văn Quyết Chỉ huy trưởng BCHQS

140 Chẩu Thị Quản Tư pháp – Hộ tịch

141 Ma Văn Dũng Địa chính- Xây dựng

142 Chẩu Văn Tiện Công chức Kế toán - Ngân sách

143 Hoàng Trọng Chiến Chủ tịch UBMTTQ 

144 Ma Văn Dư Chủ tịch Hội nông dân

145 Quan Văn Quán Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

146 Nguyễn Thị Kiệm Chủ tịch HLHPN 

147 Nguyễn Khắc Sáng Bí thư đoàn TNCSHCM

Xã Thổ Bình

Xã Khuôn Hà



148 Nguyễn Trần Tiến  Phó Chủ tịch UBND thị trấn

149  Lương Minh Khởi Công chức Tư pháp-Hộ tịch

150  Nguyễn Viết Du Công chức địa chính NN, XD và môi trường

151  Nguyễn Văn Tuần Công chức địa chính NN, XD và môi trường

152  Nguyễn Thành Khẩn Công chức địa chính NN, XD và môi trường

153 Đàm Văn Cảnh Đề án 500 phụ trách văn hóa xã hội

154  Nguyễn Văn Tuyết Công chức văn hóa xã hội

155  Nguyễn Thế mức  Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn

156 Quan Văn Hùng Phó trưởng Công an thị trấn

157   Nguyễn Ngọc Tú Bí thư đoàn TNCSHCM

158 Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch UBMTTQVN

159  Nguyễn Thu Thạch Chủ tịch Hội LH phụ nữ

160 Nguyễn Thị Lưu Chủ tịch Hội nông dân

161 Lý Thị Hạnh Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

162 Nguyễn Văn Phiên Công chức Tư pháp – Hộ tịch 

163 Hứa Văn Kim Trưởng Công an xã

164 Ma Đình Diễn Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự 

165 Ma Thị Hiền Công chức Văn phòng – Thống kê 

166 Đặng Văn Hạ Công chức Văn hóa – Xã hội 

167 Ma Công Võ Chủ tịch MTTQ xã

168 Ma Thị Hem Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

169 Lý Thị Toàn Công chức Văn phòng - Thống kê

170 Bàn Thị Tuyên Chủ tịch Hội Nông dân

171 Thạch Đình Đình Công an viên

172 Ma Thị Sầm Bí thư đoàn TNCSHCM

173 Ma Công Mẫn Công an viên

174 Hoàng Văn Đức Công an viên

175 Ma Công Thưởng Công chức Địa chính - NN-XD&MT

176 Ma Văn Nông Công chức Tài chính Kế toán 

177 Đặng Thị Hồng Xiêm Đội viên Đề án 500 

TT Lăng Can

Xã Hồng Quang


